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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 
Số: 15/2014/TT-BGDĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014 

THÔNG TƯ 
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 

 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;  
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 
ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo 
dục đại học; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học; 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ.     
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, thay 

thế Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục 
đại học được giao nhiệm vụ hoặc được phép đào tạo trình độ thạc sĩ chịu trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Văn Ga 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Đào tạo trình độ thạc sĩ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT 
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ, bao gồm: tuyển sinh, 

chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo, 
giảng viên, học viên; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm trong đào tạo trình độ thạc sĩ. 

2. Quy chế này áp dụng đối với đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học 
(bao gồm cả các trường đại học thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng), 
học viện (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) được giao nhiệm vụ hoặc được phép 
đào tạo trình độ thạc sĩ; các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo trình 
độ thạc sĩ.  

3. Quy chế này không áp dụng đối với cơ sở đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài 
và chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở giáo 
dục nước ngoài cấp bằng.  

Điều 2. Mục tiêu đào tạo 
Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao 

kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên 
sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó 
vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo 
và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành 
được đào tạo.  

Điều 3. Hình thức, ngôn ngữ và thời gian đào tạo  
1. Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy.  
2. Ngôn ngữ chính thức dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt. Việc 

đào tạo thạc sĩ bằng ngôn ngữ nước ngoài do cơ sở đào tạo quyết định theo quy 
định của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học. Cụ thể: 
a) Tối thiểu 1 năm học đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại 

học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được 
từ 150 tín chỉ trở lên; 
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b) Từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với những ngành, chuyên ngành 
không thuộc quy định tại Điểm a, Khoản này; 

c) Căn cứ vào quy định về chương trình đào tạo tại Khoản 3, Điều 20 Quy chế 
này, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian đào tạo, việc kéo dài thời 
gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo kéo 
dài không được quá hai năm so với thời gian quy định tại Điểm a, b Khoản này.  

 
Chương II 

TUYỂN SINH 
 
Điều 4. Phương thức tuyển sinh, số lần tuyển sinh và địa điểm tổ chức 

tuyển sinh  
1. Phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm: thi tuyển đối với người 

Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại 
Việt Nam.  

2. Việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức tối đa 2 lần mỗi năm. 
Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào nhu cầu học tập, tình hình thực tiễn của cơ sở 
để xác định số lần tuyển sinh, thời điểm tuyển sinh năm sau và báo cáo Bộ Giáo 
dục và Đào tạo vào tháng 12 hàng năm (mẫu báo cáo tại Phụ lục I). 

3. Địa điểm tổ chức thi tuyển sinh là trụ sở của cơ sở đào tạo ghi trong hồ sơ 
đăng ký mở ngành và được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận các điều 
kiện thực tế đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định trước khi cho phép mở 
ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Việc tổ chức thi tuyển sinh ngoài địa 
điểm theo quy định này phải được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. 

4. Các quy định của cơ sở đào tạo về phương thức tuyển sinh, số lần tuyển 
sinh, thời điểm tuyển sinh trong năm và địa điểm tổ chức tuyển sinh phải được 
đăng trên trang thông tin điện tử (website) của cơ sở đào tạo. 

Điều 5. Các môn thi tuyển sinh 
1. Thi tuyển sinh bao gồm 3 môn thi, do thủ trưởng cơ sở đào tạo xác định, cụ 

thể như sau: 
a) Môn ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển đối với từng ngành, 

chuyên ngành đào tạo (bao gồm cả ngoại ngữ thứ hai cho người dự tuyển vào 
chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài) được xác định căn cứ vào yêu cầu của chương 
trình đào tạo trình độ thạc sĩ và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của học viên trước khi 
bảo vệ luận văn được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế này; 

b) Hai môn thi khác, trong đó có một môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành 
đào tạo, được xác định theo yêu cầu của ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc 
sĩ. Mỗi môn thi có thể kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích hợp kiểm tra kiến 
thức một số môn học của trình độ đại học; 
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c) Đối với ngành, chuyên ngành đặc thù hoặc chương trình đào tạo thạc sĩ theo 
định hướng ứng dụng, cơ sở đào tạo có thể thay môn thi không chủ chốt quy định 
tại Điểm b Khoản này bằng phương thức kiểm tra năng lực khác phù hợp với yêu 
cầu của ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo. Việc thay thế này (nếu có) 
phải được quy định cụ thể về yêu cầu kiểm tra, thang điểm và thực hiện đối với tất 
cả các thí sinh dự thi vào ngành, chuyên ngành đào tạo. 

2. Các môn thi tuyển sinh, phương thức kiểm tra năng lực thí sinh quy định tại 
Khoản 1 Điều này phải được xác định trong đề án mở ngành, chuyên ngành đào 
tạo trình độ thạc sĩ, được đưa vào bản quy định chi tiết các nội dung Quy chế này 
của cơ sở đào tạo. Việc thay đổi môn thi tuyển sinh hoặc phương thức kiểm tra 
năng lực thí sinh do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định theo đề nghị của hội đồng 
khoa học đào tạo và phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thông báo 
tuyển sinh. 

3. Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ 
sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:  

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước 
ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt 
Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, 
Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;  
d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 

Quy chế này hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp 
chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho phép hoặc công nhận. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải thẩm định và 
chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận 
tương đương theo Phụ lục II. 

Điều 6. Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác với ngành, 
chuyên ngành đăng ký dự thi 

1. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với 
ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh 
mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai 
ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học 
trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.  

2. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên 
ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo 
dục đào tạo Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 1 
Điều này) hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác 
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nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của 
khối kiến thức ngành. 

3. Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành khác với ngành dự thi đào 
tạo trình độ thạc sĩ khi không cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo 
Việt Nam cấp III (trừ trường hợp đã được quy định tại Khoản 2 Điều này). 

4. Danh mục ngành gần được dự thi tuyển sinh vào từng ngành, chuyên ngành 
đào tạo trình độ thạc sĩ và danh mục ngành khác được dự thi vào ngành, chuyên 
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc lĩnh vực quản trị, quản lý do thủ trưởng cơ sở 
đào tạo xác định trong hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành trình 
độ thạc sĩ. Việc thay đổi danh mục này do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định theo 
đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 
khi tổ chức tuyển sinh. 

Điều 7. Học bổ sung kiến thức  
1. Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên 

ngành đào tạo thạc sĩ theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Quy chế này phải học bổ 
sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng 
học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học.  

2. Trên cơ sở đề nghị của trưởng đơn vị chuyên môn phụ trách ngành, chuyên 
ngành đào tạo thạc sĩ, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định: 

a) Việc học bổ sung kiến thức đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học 
ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp cách nhiều năm hoặc bằng do cơ 
sở đào tạo khác cấp, nếu thấy cần thiết;  

b) Nội dung kiến thức cần học bổ sung cho người đăng ký dự thi theo quy định 
tại Khoản 1 và Điểm a Khoản này; 

c) Tổ chức việc học bổ sung, công khai quy định về học bổ sung trên website 
của cơ sở đào tạo. 

Điều 8. Đối tượng và điều kiện dự thi 
Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:  
1. Về văn bằng 
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên 

ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 
Quy chế này; 

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi 
đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 và đã học bổ sung kiến 
thức theo quy định tại Điều 7 Quy chế này; 

c) Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác theo quy định tại Khoản 3 và 
Khoản 4, Điều 6 Quy chế này có thể đăng ký dự thi vào ngành, chuyên ngành đào 


